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TT HỌ VÀ TÊN 
GTÍNH 

SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP ĐỊA CHỈ Kết quả 
NAM NỮ 

1 NGUYỄN QUANG VINH x   321579535 3/4/2013 CA. Bến Tre Tân Thành Bình, MCB, Bến Tre Đạt 

2 NGUYỄN TẤN TÀI x   321241933 18/8/2016 CA. Bến Tre phường 7, Tp. Bến Tre Đạt 

3 VĂNG ĐẮC THIỆT x   320814469 10/11/2009 CA. Bến Tre Tân Thành Bình, MCB, Bến Tre Đạt 

4 HỒ THỊ LOAN   x 272010111 13/12/2005 CA. Đồng Nai Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai Đạt 

5 TRẦN THỊ PHƯỢNG   x 320670625 21/12/2015 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, Bến Tre Đạt 

6 PHAN VĂN ĐỨC x   320741533 29/10/2009 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, MCB, Bến Tre Đạt 

7 PHẠM KINH KHA x   011933157 24/11/2011 CA. Hà Nội Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội Đạt 

8 TRẦN THỊ NGA   x 310762756 23/11/2007 CA. Tiền Giang   Đạt 

9 NGUYỄN THỊ KIM LỆ   x 310645623 9/11/2007 CA. Tiền Giang   Đạt 

10 HUỲNH THỊ DIỄM   x 312146893 14/5/2007 CA. Tiền Giang   Đạt 

11 NGÔ THỊ HÀ PHƯỢNG   x 312509731 28/12/2016 CA. Tiền Giang   Đạt 



12 ĐỖ THỊ CẨM HÀ   x 321512620 10/9/2013 CA. Bến Tre   Đạt 

13 ĐOÀN HỮU ĐẠT x   321440088 6/2/2015 CA. Bến Tre   không thi 

14 HUỲNH THỊ CẨM TÚ   x 321712303 5/8/2014 CA. Bến Tre   Đạt 

15 TRẦN MINH NHỰT x   321569378 23/7/2012 CA. Bến Tre   Đạt 

16 CÙ THỊ THU TRANG   x 321471267 29/10/2008 CA. Bến Tre   không thi 

17 PHAN THỊ CHUNG   x 321070554 1/9/2017 CA. Bến Tre   Đạt 

18 MAI THỊ LINH   x 320996471 16/8/2010 CA. Bến Tre   Đạt 

19 LÊ THỊ DIỄM TRINH   x 321732855 28/7/2014 CA. Bến Tre   Đạt 

20 LÊ THỊ HỒNG THẮM   x 321236710 27/10/2017 CA. Bến Tre   Đạt 

21 NGUYỄN SỬ THU ANH   x 321574919 26/9/2012 CA. Bến Tre   Đạt 

22 NGUYỄN HUỲNH TIỂU CHÂU   x 321365321 2/8/2005 CA. Bến Tre   Đạt 

23 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN   x 321733756 26/8/2014 CA. Bến Tre   Đạt 

24 ĐẶNG THỊ KIM TIỀN   x 321779121 8/5/2018 CA. Bến Tre   Đạt 

25 CHÂU TRẦN QUỲNH MAI   x 321715061 28/8/2015 CA. Bến Tre   Đạt 

26 HUỲNH THỊ TUYẾT NHƯ   x 321622690 18/7/2018 CA. Bến Tre   Đạt 

27 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG   x 321560120 22/8/2011 CA. Bến Tre   Đạt 

28 NGUYỄN THỊ THANH TRÚC   x 312403275 3/12/2013 CA. Tiền Giang   Đạt 

29 NGÔ NGUYỄN THẢO NHƯ   x 321601429 9/7/2015 CA. Bến Tre Phường 8, Tp. Bến Tre Đạt 

30 NGUYỄN TRẦN NGỌC TUYỀN   x 321479767 9/4/2018 CA. Bến Tre Định Trung, Bình Đại, BT Đạt 

31 TẠ ĐĂNG QUANG x   320521033 24/4/2018 CA. Bến Tre Phường 2, TP. Bến Tre Đạt 

32 PHẠM TRÚC HẰNG   x 321067833 27/11/2012 CA. Bến Tre Phường 6, TP. Bến Tre Đạt 

33 TỐ TRẦN PHƯƠNG ĐẠI x   320967832 27/2/2013 CA. Bến Tre Phường 5, TP. Bến Tre Đạt 

34 VÕ HOÀI LINH x   312195419 28/8/2008 CA. Tiền Giang Long Định, Châu Thành, Tiền Giang Đạt 



35 LÊ THIÊN NGHỊ x   321501014 26/10/2009 CA. Bến Tre Thuận Điền, Giồng Trôm, BT Đạt 

36 PHAN VĂN NGÀ x   321238208 12/6/2018 CA. Bến Tre Thạnh Ngãi, MCB, Bến Tre Đạt 

37 NGUYỄN VĂN BÉ NĂM x   321252485 25/9/2002 CA. Bến Tre   Đạt 

38 NGUYỄN THỊ NGỌC THƠ   x 321486203 20/5/2009 CA. Bến Tre   Đạt 

39 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO   x 321454759 3/4/2015 CA. Bến Tre   Đạt 

40 TRỊNH HOÀI NHƯ   x 321535924 27/5/2011 CA. Bến Tre   Đạt 

41 HỒ THỊ THÚY NHI   x 321758590 9/1/2017 CA. Bến Tre   Đạt 

42 VÕ THỊ ĐIỀN NGUYÊN   x 341905983 19/12/2013 CA. Đồng Tháp   Đạt 

43 VÕ THẮNG LỢI x   321573676 19/3/2018 CA. Bến Tre Phường 4, TP. Bến Tre Đạt 

44 NGUYỄN THỊ THU HIỀN   x 321488226 22/6/2009 CA. Bến Tre An Định, MCN, BT Đạt 

45 NGÔ THỊ NGỌC NGÂN   x 321730903 23/8/2013 CA. Bến Tre Bình Khánh Đông, MCN, BT Đạt 

46 NGUYỄN THỊ HỒNG LANL   x 321524807 21/8/2010 CA. Bến Tre Thành Thới B, MCN, BT Đạt 

47 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ   x 321390900 19/6/2006 CA. Bến Tre Thành Thới B, MCN, BT Đạt 

48 LÊ ĐỜI x   320261456 6/12/2008 CA. Bến Tre Đại Hòa Lộc, Bình Đại, BT Đạt 

49 NGUYỄN HOÀNG DUY x   321774623 23/1/2016 CA. Bến Tre An Hiệp, Châu Thành, BT Đạt 

50 TRẦN LÊ MINH THIỆN x   321586556 6/6/2015 CA. Bến Tre phường 7, Tp. Bến Tre Đạt 

51 NGUYỄN TƯỜNG DUY x   321460565 28/8/2017 CA. Bến Tre An Định, MCN, BT Đạt 

52 
NGUYỄN MINH TÂM x   320913333 10/7/2018 

CA. Bến Tre 
Phường Phú Khương, TP. Bến Tre 

không 

đạt 

53 LÊ THỊ BĂNG TUYỀN   x 321070417 4/10/2018 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

54 NGUYỄN HOÀNG VŨ x   079082000425 21/1/2016 

ĐKQL Cư trú  

và DLQG về 

Dân cư 

Phường 10, Q. Bình Tân, TP. HCM Đạt 

55 NGUYỄN TRỌNG HỮU x   321244870 24/7/2017 CA. Bến Tre Quới Thành, Châu Thành, BT Đạt 

56 VÕ VĂN LÂU x   363579522 7/3/2018 CA. Hậu Giang Vị Đông, Vị Thủy, Hậu Giang Đạt 



57 TRẦN THỊ THANH TUYỀN   x 321329478 16/9/2004 CA. Bến Tre Phước Thạnh, Châu Thành, BT Đạt 

58 NGUYỄN THỊ THIẾT   x 320506073 26/4/2006 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre Đạt 

59 LỮ THỊ TRINH   x 320545919 26/6/2017 CA. Bến Tre Phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

60 TRẦN THỊ THƯƠNG   x 320506238 20/6/2006 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP. Bến Tre Đạt 

61 TRẦN THỊ NHƯ MAI   x 321416507 9/5/2007 CA. Bến Tre Vĩnh Bình, Chợ Lách, BT Đạt 

62 NGUYỄN THỊ MỸ DUNG   x 321601971 28/7/2015 CA. Bến Tre Sơn Hòa, Châu Thành, BT Đạt 

63 NGUYỄN MINH THỊNH x   320782500 3/4/2009 CA. Bến Tre Châu Hòa, Giồng Trôm, BT Đạt 

64 NGUYỄN THỊ VÂN TÚ   x 321252870 26/9/2016 CA. Bến Tre Thạnh Phú Đông, Giồng Trôm, BT Đạt 

65 TRẦN THỊ CẨM LOAN   x 321282173 17/9/2009 CA. Bến Tre Lương Phú, Giồng Trôm, BT Đạt 

66 HUỲNH THỊ NHI   x 321125344 5/5/1999 CA. Bến Tre An Phước, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

67 TRẦN THỊ YẾN NGỌC   x 321347986 22/4/2005 CA. Bến Tre Giao Long, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

68 TRẦN THỊ BẠCH SA   x 321427710 17/7/2007 CA. Bến Tre Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

69 VÕ THỊ THÚY VY   x 321343723 14/3/2005 CA. Bến Tre Hưng Nhượng, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

70 TRẦN TIÊN HUYỀN x   321314206 9/6/2004 CA. Bến Tre Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

71 LÊ THỊ HỒNG HẠNH   x 321282358 14/8/2003 CA. Bến Tre Sơn Đông, TP.Bến Tre, Bến Tre Đạt 

72 VÕ VĂN KHANH x   321104967 26/10/2015 CA. Bến Tre Long Định, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

73 BÙI THỊ KIM XUYẾN   x 320817294 25/12/2008 CA. Bến Tre Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

74 LÊ THỊ KIM EM   x 320965985 1/10/2012 CA. Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

75 NGUYỄN THỊ THANH THẢO   x 320985008 24/12/2013 CA. Bến Tre Châu Hưng, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

76 LÊ VĂN BÌNH x   321430616 17/7/2018 CA. Bến Tre Phú Long, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

77 NGUYỄN CHÍ TRUNG x   321553156 1/10/2014 CA. Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre. Đạt 

78 TRẦN HOÀNG GIANG x   321389835 12/12/2018 CA. Bến Tre Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre. Đạt 

79 NGUYỄN THỊ HIỂU   x 321414926 23/3/2007 CA. Bến Tre Long Mỹ, Giồng Trôm, Bến Tre. Đạt 

80 NGUYỄN HỮU DUY x   321562371 27/3/2012 CA. Bến Tre Thới Thạnh, Thạnh Phú, Bến Tre. Đạt 



81 TRẦN THỊ DUNG   x 321568148 7/7/2012 CA. Bến Tre An Hòa Tây, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

82 LÊ MINH SANG x   312324063 26/10/2011 CA. Tiền Giang Bình phú, Gò Công Tây, Tiền Giang Đạt 

83 LÊ NGỌC QUỐC x   312165739 8/9/2015 CA. Tiền Giang P.5, TP Mỹ Tho, Tiền Giang Đạt 

84 HUỲNH THANH PHÚC x   321722557 24/6/2014 CA. Bến Tre Thới Lai, Bình Đại, Bến Tre không thi 

85 LÊ THANH TRÀ x   321568939 18/7/2012 CA. Bến Tre Phú Ngãi, Ba Tri, Bến Tre. Đạt 

86 
LÊ MINH HUY x   079095006157 2/8/2017 

TP Hồ Chí 

Minh P.2, Quận 5, TP Hồ Chí Mính 
Đạt 

87 TRẦN QUANG TỨ x   321586044 31/5/2013 CA. Bến Tre Long Định, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

88 TRẦN NGUYỄN KHÁNH LINH x   321581762 4/5/2018 CA. Bến Tre Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

89 NGUYỄN THANH TUẤN x   321269908 17/6/2003 CA. Bến Tre An Phú Trung, Ba Tri, Bến Tre Đạt 

90 ĐẶNG KẾ NGHIỆP x   321515814 27/10/2015 CA. Bến Tre Định Trung, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

91 VÕ MINH TRỰC x   321477382 7/4/2009 CA. Bến Tre Thanh Hải, Thạnh Phú, Bến Tre Đạt 

92 DƯƠNG QUỐC VIỆT x   321720203 15/8/2013 CA. Bến Tre Thạnh Trị, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

93 NGUYỄN LÊ NGỌC LỢI x   321516525 21/6/2010 CA. Bến Tre Phú Thuận, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

94 NGUYỄN THANH TOẢN x   321300796 10/2/2004 CA. Bến Tre An Định, Mỏ Cày, Bến Tre Đạt 

95 ĐỖ HOÀI NHÂN x   321710330 31/7/2013 CA. Bến Tre Lương Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre Đạt 

96 TRẦN HOÀNG MINH HOANG x   321544509 8/6/2011 CA. Bến Tre Phong Nẫm, Giồng Trôm, Bến Tre không thi 

97 PHẠM LÊ TRIỂN BẰNG x   331906259 16/8/2017 CA. Vĩnh Long Quới Thiện, Vũng Liêm, Vĩnh Long Đạt 

98 NGUYỄN DUY TÂN x  321552820 10/7/2017 CA. Bến Tre Phú Vang, Bình Đại, Bến Tre Đạt 

99 LÊ THỊ DIỆU   x 321109925 19/5/2016 CA. Bến Tre Phường Phú Khương, TP. Bến Tre Đạt 

100 LÊ THỊ HẰNG EM   x 321110269 1/9/2015 CA. Bến Tre Hữu Định, Châu Thành, Bến Tre Đạt 

101 NGUYỄN KIM HUỲNH   x 311574850 21/10/2011 CA. Tiền Giang Nhị Mỹ, Cai Lậy, Tiền Giang Đạt 

102 BÙI NGỌC LIÊN   x 321136637 28/5/2012 CA. Bến Tre Thanh Tân, MCB, Bến Tre Đạt 

103 ĐẶNG THỊ LÊ XUÂN   x 320966900 19/6/2013 CA. Bến Tre Phú Hưng, Tp. Bến Tre Đạt 

 


